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TNHH TƯ VÁN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH

PHÒNG QUAN TRAC MOI TRUONG
Địa chỉ: Ô DV- 4, Lô số 25, P. Hoàng Liệt,  Tp. Hà Nội

Yenneàtưng.  Yen,  ngày.Mt. tháng. A  năm  2025

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC
ĐO ĐẠC, LÁY MẪU, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Mã kỳ: 5794*25T11HN2 Mã KH: HN287

I. Tên khách hàng: Công ty cổ phần môi trường ETC Việt Nam

STT kỳ: 1305

Cơ sở lấy mẫu: Công ty TNHH Linh kiện điện tử Hồng Nguyên (Việt Nam)

Địa chỉ quan trăc: Nhà xưởng 8-1 & 8-2, Lô CN1, khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

1. De dien: Lê Vo haledy .Chức vụ:

2. Đại diện: .Chức vụ:.

II. Tên đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Tư Vẫn và Công Nghệ Môi Trường Xanh

1. Đại diện:. Sưi. Minh Hoàn.g . chức vNvar....
2. Đại diện:

III. Đơn vị:

1. Đại diện:

2. Đại diện:

IV. Đơn vị:

1. Đại diện:

2. Đại diện:

.Chức vụ:.

.Chức vụ:

.Chức vụ:.

.Chức vụ:

.Chức vụ:.

Cùng nhau thực hiện, tham gia chứng kiến công việc đo đạc, lấy mẫu môi trường tại cơ sơ được quan trắc.

V. Điều kiện quan trắc tại cơ sở:

Tali. nary.

VI. NôiNôi dung quan trăc môi trường tại cơ sở

STT

1

2

Vị trí đo đạc, lấy mẫu

|Mẫu không khí khu vực trước xưởng - thời
điểm trưa

Mẫu không khí khu vực sau xưởng - thời
điểm trưa

Ký hiệu mâu HT Tọa độ Ghi chú

HN287.25T11HN2.KK1
N: 20°5534.3
E 1064'9.2

HN287.25T11HN2.KK2 N: 20°53'36.
В:  106°4'9.6



Số lượng chỉ tiêu quan trắc và phân tích: Xem nội dung công việc kèm theo
Biên bản lấy mẫu và quan trắc được lập thành ...... bản, mỗi bên giữ ..... bản, có giá trị pháp lý như nhau

thành bản mỗi bên d

Đại diên cơ sở/Khách hàng Đại diên đơn vì quan trắc ĐaĐại diện cơ sở/Khách hàng Đại diện đơn vị quan trăc Đại diện.................

loang

liny bui Minh Hhn

Đại diện...........
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SỐ TN: 0573/DAK/202

1. Tên khách hàng

2. Dự án được lây mẫu

3. Địa chi

4. Loại mẫu

CÔNG TY TNHH TƯ VẢN VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG XANH

PHÒNG PHÂN TÍCH CHÁT LƯỢNG MỖI TRƯỜNG (VILAS 1332 - VIMCERTS 276)

Địa chỉ: Ô DV-04, Lô số 25, Phường Hoàng Liệt, Thành phô Hà Nội
ĐT: (844) 2462927328 Email: Envirgreen.lab@gmail.com Web: http://envirgreen.vn/

3659/BPT/MTX-KQ/HN287/1306

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

: Công ty cổ phần môi trường ETC Việt Nam

: Công ty TNHH Linh kiện điện tử Hồng Nguyên (Việt Nam)

: Nhà xưởng 8-1 & 8-2, Lô CN1, khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hung Yên

: Không khí xung quanh

5. Ký hiệu mẫu : KK1; KK2

6. Ngày lấy mẫu : 14/11/2025

OCVN 05:

STT Thông số Đơn vị Phương pháp KK1 KK2
2023/BTNMT

(TB 1h)
(KVE2")

1 |Nhiệt độ °C QCVN 46:2022 /BTNMT 24,7 24,8

2 Độ ẩm

%

QCVN 46:2022/BTNMT 58,7 58,7

3 Tốc độ gió m/s QCVN 46:2022 /BTNMT 0,2 0,80

4 Tiếng ổn (Leq) dBA TCVN 7878-2:2018 61,1 68,7 70(28)

5 Độ rung dB TCVN 6963:2001 31,4 35,8

Tổng hạt bụi lơ lửng6 µg/Nm³ TCVN 5067:1995 54,7 50,1 300
(TSP)

7 CO µg/Nm³ MTX.PT.KK-05 <LOQ (9600) <LOQ (9600) 30000

8 SO2 µg/Nm³ TCVN 5971:1995 37,5 44,2 350

9 NO2 µg/Nm³ TCVN 6137:2009 45,4 62,5 200

Ghi chú:

- QCVN 05: 2023/BTNMT (TB 1h) (KVE2): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí - Trung bình 1 giờ; KVE2:

QCVN 26:2025 / BTNMT: Quy chuân kỹ thuật quộc gia về tiếng ôn.

- KK1 (HN287.25T11HN3.KK1): Mẫu không khí khu vực trước xưởng - thời điểm chiều; KK2 (HN287.25T11HN3.KK2): Mẫu

không khí khu vực sau xưởng - thời điểm chiều.

(*): Được phân tích bởi thầu phụ; ("): Được chứng nhận Vilas; (#) Không quy định trong quy chuần; (KPH): Không phát hiện; (-):
Không quy định; (+): Không phân tích

TRƯỚNG PHÒNG

mm

QA/QC

6787073-
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Σ

CONG
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

TRACH NHIỆM
À CÔNG NGHÊTƯ VÂN 

*MÔI TRƯỜNG XA

Nguyễn Thị Hiển Bùi Phương Thảo

1. Thông tin mẫu, ủ, tên tên khách khách hẳng hẳng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu

2. Không sao chép một phẩn kết quả phân tích nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của PTN

(Phòng thỉ nghiệm)

3. Phiếu kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm của Khách hàng đưa đến hoặc do mẫu của

PTN lây về
โຫ. 07

4. Thời gian lưu mẫu 07 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Hết thời gian lưu mẫu, PTN không giải quyết
việc khiểu nại thử nghiệm

CAU GIAY-TP

GIÁM ĐỐC

Lương Văn Ninh

MTX.QT.HT.14.02 Lần ban hành: 05
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TNHH TƯ VẮN VÀ CÔNG NGHỆ MỘI TRƯỜNG XANH

PHÒNG QUAN TRẮC MỖI TRƯỜNG
Bịa chi: Ô DV- 4, Lô số 25, P. Hoàng Liệt, Tp. Hà Nội

ng ngày 14. tháng  11.  năm 2025nghs 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG VIỆC
ĐO ĐẠC, ĐẠC, 1LÁY MẪU, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

Mã kỳ: 5794*25T11HN3 Mã KH: HN287

I.  Tên khách hàng: Công ty cổ phần môi trường ETC Việt Nam

Cơ sở lấy mẫu: Công ty TNHH Linh kiện điện tử Hồng Nguyên (Việt Nam)

STT kỳ: 1306

Địa chỉ quan trắc: Nhà xưởng 8-1 & 8-2, Lô CN1, khu công nghiệp Yên Mỹ, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

1. Dai  ien e  Von..  liday .Chức vụ:

2. Đại diện: ... .Chức vụ:.

II. Tên đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH Tư Vấn và Công Nghệ Môi Trường Xanh

1. Đại diện:  . .  Bùi. Minh oang Ccho vu: Nvar
2. Đại diện:

III. Đơn vị:

1. Đại diện:

2. Đại diện:

IV. Đơn vị:

1. Đại diện:

2. Đại diện:.

.Chức vụ

.Chức vụ:

.Chức vụ:.

.Chức vụ:

.Chức vụ:...

Cùng nhau thực hiện, tham gia chứng kiến công việc đo đạc, lấy mẫu môi trường tại cơ sơ được quan trắc.

V. Điều kiện quan trắc tại cơ sở:

Tời.. nàng

VI. Nôi dung quan trăc môi trường tại cơ sở
i 

STT Vị trí đo đạc, lấy mẫu Ký hiệu mẫu HT Tọa độ Ghi chú

Mẫu không khí khu vực trước xưởng - thời
1 điểm chiều

HN287.25T11HN3.KK1 N:20°5334.3
E: 106° 4'9.2

Mẫu không khí khu vực sau xưởng - thời
2 HN287.25T11HN3.KK2

điêm chiêu

N:20°53'36.1
E: 1060419.6



Số lượng chỉ tiêu quan trắc và phân tích: Xem nội dung công việc kèm theo
hành hản mỗi bên oife

Biên bản lấy mẫu và quan trắc được lập thành.... bản, mỗi bên giữ ... bản, có giá trị pháp lý như nhau

Đại diện cơ sở/Khách hàngĐại diên cg sờ Khách hàng Đai diên đơn vi quan trắc Dai diên
Đại diện đơn vị quan trăc Đại diện................. Đại diện.........

Hoany

any Bùi Mirh Haany
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:144 /QD-BTNMT Hà Nội, ngày 26 thảng01 năm 2021

QUYỆT ĐİNH

Về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện
hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cử Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định sô 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 củasố

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ

Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Nghị định số 127/2014/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của

Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trưởng:

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của
Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và

Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy
định về sửa đổi, bố sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh

trong lĩnh vực quân lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy

định về kiêm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định so 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của

Chính phủ sửa đôi, bộ sung một sô điểu của các nghị định quy định chi tiêt,

hướng dân thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều

kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;

Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều сủсиа

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi,
bố sung một số điểu của các nghị định quy định chỉ tiết, hưởng dân thi hành Luật

Bảo vệ mội trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 796/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình thí điêm liên thông giải

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường thuộc thẩm quyên

giái quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Hồ sơ để nghị thực hiện quy trình thủ tục liên thông giải quyết thủ
tục chứng nhận đăng ký hoại động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc mỗi
trường và thủ tục chứng nhận đủ điêu kiện hoạt động địch vụ quan trắc môi trưởng

của Công ty TNHH Tư vân và Công nghệ Môi trường Xanh;
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Căn cử kết quả thâm định của Tông cục Môi trường vê việc chứng nhận

đăng ký hoạt động thừ nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường và chứng
nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đổi với Công ty
TNHH Tư vẫn và Công nghệ Môi trường Xanh;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

QUYỆT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận “Cộng ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Môi
trường Xanh”, trụ sở chính: số 54 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; địa chỉ phòng thí nghiệm: Ô DV-04, Lô sổ

25, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, đã đăng ký hoạt

động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 276/TN-
QTMT) theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm
2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phủ hợp và
đủ điều kiện hoạt động địch vụ quan trắc môi trường (mã sô VIMCERTS 276)

theo quy định tại Nghị định số 127/2014/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014

của Chính phủ quy định điều kiện của tô chức hoạt động dịch vụ quan trăc môi
trường (các Giầy chứng nhận kèm theo Quyêt định này).

Điều 2. Thông tin chỉ tiết về lĩnh vực và phạm vi chứng nhận tại Phụ lục
kèm theo Quyết định này.
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Điều 3. Công ty TNHH Tư vẫn và Công nghệ Mội trường Xanh phải thực
hiện đầy đủ quy định về chứng nhận theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ
đánh giá sự phủ hợp, Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm
2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc

môi trường và các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

Tồng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Chánh Văn phòng Bộ và Công ty
TNHH Tư vẫn và Công nghệ Môi trường Xanh chịu trách nhiệm thi hành Quyêt
định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cảo);
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Sở TN&MT Thành phô Hà Nội;

- Luu: VT, УРМС, ТСMT, QLCL(12).
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Phụ lục

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
HOẠT ĐỘNG THỮ NGHIỆM VÀ ĐỦ ĐIỂU KIỆN HOẠT ĐỘNG

DỊCH VỤ QUAN TRẢC MÔI TRƯỜNG

Công ty TNHH Tư vân và Công nghệ Môi trường Xanh
(Kèm theo Quyệt định số 144 1QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 01 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

1. Nước:

1.1. Nước mặt

1.1.1. Quan trắc hiện trường:
- Thông số đo nhanh ngoài hiện trường:

TT
Tên/ Số hiệu phương pháp

sử dụng

TCVN 6492:2011

Tên thông số Dãi do

PH 2+12

2 Nhiệt độ SMEWW 2550B:2017 4+50°C

3
Hàm lượng oxy hòa tan

TCVN 7325:2016 016 mg/L
(DO)

SMEWW 2130B:2017 0+ 1.000 NTU

4 Độ dục
TCVN 6184:2008 0 1.000 NTU

5 Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2017 0+ 50 mS/cm

Tổng chất răn hòa tan
6 MTX.QTMT-N-08 01999 mg/I.

(TDS)

7 SMEWW 2520B:2017 0+70%0Độ muối

- Lấy và bảo quản mẫu:

TT Loại mẫu

1 Mẫu nước mặt

2 Mâu vì sinh

Tên/ Số hiệu phương pháp sử dụng

TCVN 6663-1:2011;

TCVN 5994:1995;

TCVN 6663-3:2016;

TCVN 6663-6:2018

TCVN 8880:2011


